
BẢNG TỔNG HỢP VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

BAN HÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ VÀ  

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA 

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-BVHTTDL ngày        tháng       năm 2022                

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

I. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ 

CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI Ở TRUNG ƯƠNG 

 

TT Tên văn bản 
Thời gian ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

1 

Quy hoạch và tổ chức hoạt động Hệ thống 

Nhà truyền thống, Phòng truyền thống trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam từ 2006 - 

2015 

Tờ trình số 

500/TTr-CT ngày 

29/5/2006 

 

Bộ Quốc 

phòng 

2 

Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

Quyết định số 

3672/QĐ-BQP 

ngày 24/11/2020 

Bộ Quốc 

phòng 

3 
Quy chế hoạt động của các bảo tàng trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam 

Quyết định số 

101/QĐ-CT ngày 

25/01/2007 
 

 

Tổng cục 

Chính trị, 

Bộ Quốc 

phòng 

 

4 
Về việc xây dựng nhà (bia) tưởng niệm Anh 

hùng liệt sĩ trong các đơn vị Quân đội 

Văn bản số 

1809/CT-VP ngày 

22/11/2010 

5 

Triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống 

thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân 

Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Hướng dẫn số 

285/HD-CT ngày 

08/02/2021 

6 

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững 

Vườn Quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2011-

2020 

Quyết định số 

1535/BNN-TCLN 

ngày 01/7/2011 

 

 

 

 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

7 

Phương án quản lý, bảo tồn và phát triển 

bền vững Vườn quốc gia Cát Tiên giai đoạn 

2021 – 2030 để bảo vệ, bảo tồn di sản văn 

hóa 

Quyết định số 

1375/QĐ-BNN-

TCLN ngày 

01/4/2021 

8 

Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 quy định về quản lý rừng bền 

vững, theo đó, các ban quản lý rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ xây dựng phương án 

quản lý rừng bền vững phải đánh giá hiện 

trạng các di tích lịch sử, cảnh quan trong 

phạm vi của khu rừng (khoản 1 Điều 5), 

nhằm bảo vệ rừng gắn với bảo tồn các di 

sản văn hóa theo quy định của Luật Di sản 

văn hóa. 

 

 

Thông tư số 

28/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

16/11/2018 

9 

Chương trình hành động của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-

CT/TW ngày 24/3/2015 về “Tăng cường sự 

 

Số 33-

CTr/TWĐTN-BTG 

 

 

Đoàn TNCS 



2 

 

 

 

lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 

hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030". 

ngày 18/10/2015 Hồ Chí 

Minh 

 

10 

Chương trình hành động của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 

 

11 

Chương trình hành động của Ban chấp hành 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về 

“thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng” 

Số 26-

CTr/TWĐTN-VP 

ngày 19/5/2021 

12 

Kế hoạch tuyên truyền trên báo chí về sự 

phát triển và bảo tồn di sản văn hóa Việt 

Nam năm 2020  

Quyết định số 

1613/QĐ-BTTTT 

ngày 21/9/2020 

 

 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 
13 

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá trên báo 

chí về đất nước, con người, phát triển du 

lịch, văn hóa, di sản Việt Nam, tập trung các 

nội dung thông tin, tuyên truyền 

Quyết định số 

990/QĐ-BTTTT 

ngày 15/7/2021 

 

II. VĂN BẢN CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

TT Tên văn bản Thời gian ban hành 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

1  

Tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá 

trị di tích lịch sử - văn hóa trong tỉnh An 

Giang 

Chỉ thị số 

16/2005/CT-UBND 

ngày 27/5/2005 
UBND 

tỉnh  

An 

Giang 

2  

Quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát 

huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi 

vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang 

Quyết định số 

38/2012/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2012 

3  

Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2012 

4  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Quyết định số 

18/2018/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2018 
UBND 

tỉnh  

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu 
5  

Về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Chỉ thị  

số 05/CT-UBND  

ngày 19/5/2020 

6  

Tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị di tích 

lịch sử văn hóa, bia kỷ niệm và nhà ghi danh 

liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

Chỉ thị số 

03/2006/CT-UBND 

ngày 04/7/2006 

UBND 

tỉnh  

Bạc 

Liêu 

7  

Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử 

Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 

Quyết định  

số 64/QĐ-UBND  

ngày 16/12/2014 

UBND 

tỉnh Bạc 

Liêu 



3 

 

 

 

2014 2020 

8  

Nghị quyết về việc quy định chính sách đãi 

ngộ đối với lực lượng tham gia hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật; huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao thành tích cao của tỉnh 

Bạc Liêu. 

12/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 

HĐND 

tỉnh Bạc 

Liêu 

9  

Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2021 
UBND 

tỉnh  

Bắc 

Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  
Tăng cường bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh 

Chỉ thị số 07/CT-CT 

ngày 21/6/2001 

11  

 Về việc tăng cường các biện pháp quản lý 

di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và 

phục hồi di tích 

Chỉ thị số 06/CT-

UBND ngày 

12/9/2014 

12  

 Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh; công trình tín ngưỡng, tôn giáo có 

tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2018 

13  

Kế hoạch nghiên cứu kHảo cổ tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2021-2025 

Kế hoạch  

số 2699/KH-UBND 

ngày 30/7/2019 

14  

Kế hoạch về việc hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử 

- văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2020-2025 

Kế hoạch 238/KH-

UBND ngày 

02/10/2019 

15  

Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-

2020 

Quyết định 

 số 57/QĐ-UBND  

ngày 04/6/2010 

 16  

Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-

2030 

Số 4805/ĐA-UBND 

ngày 30/10/2020 

17  

Đề án Phát triển Bảo tàng tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 

2030 

Quyết định số 

601/QĐ-UBND  

ngày 04/5/2018 

18  

Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát 

huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn 

Chỉ thị số 11/2014/CT-

UBND ngày 18/8/2014 

UBND 

tỉnh  

Bắc Kạn 

19  

Phê duyệt Đề án lập hồ sơ khoa học xếp 

hạng di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2019 - 2025 

Quyết định số 

2153/QĐ-UBND  

ngày 14/12/2018 

20  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh 

và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2018 

21  

Về việc hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp 

trông coi di tích đã được xếp hạng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

Nghị quyết số 

29/2015/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2015 

HĐND 

tỉnh  

Bắc Kạn 

22  Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị Nghị quyết  Tỉnh ủy  



4 

 

 

 

các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030 

số 29-NQ/TU  

ngày 16/12/2019 

Bắc Kạn 

23  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 1750/2011/QĐ-UBND ngày 

28/9/2011 về việc ban hành Quy định thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. 

24/2019/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2019 

UBND 

tỉnh  

Bắc Kạn 

24  

Quy định chế độ thù lao đối với người trông 

coi, bảo vệ di tích lịch sử cách mạng xếp 

hạng quốc gia và di tích lịch sử - văn hóa 

Văn Miếu Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 

368/2014/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2014 

UBND 

tỉnh  

Bắc 

Ninh 

25  
Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Quyết định  

số 10/QĐ-UBND  

ngày 06/5/2021 

26  

Quyết định về việc ban hành Quy chế xét 

tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh. 

40/2015/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2015 

27  

Quyết định về việc ban hành Quy định chế 

độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ chế độ phụ 

cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng 

đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca 

Quan họ Bắc Ninh 

47/2015/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2015 

28  

Nghị quyết về việc Quy định hỗ trợ kinh phí 

hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng 

Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng 

cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các 

Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong 

và ngoài tỉnh Bắc Ninh 

175/2019/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2019 

HĐND 

tỉnh  

Bắc 

Ninh 

29  

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát 

huy giá trị của di tích lịch và các quyết định 

xếp hạng di tích cấp tỉnh 

Chỉ thị số 

26/2005/CT-UBND 

ngày 10/11/2005 
UBND 

tỉnh  

Bến Tre 

 

30  
Về việc phê duyệt danh mục kiểm kê di tích 

lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

Quyết định 

 số 59/QĐ-UBND  

ngày 11/01/2016 

31  
Quy chế phân cấp quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

Quyết định số 

25/2014/QĐ-UBND 

ngày 04/9/2014 

32  

Triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa năm 

2001 và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của 

Chính phủ 

Chỉ thị số 

10/2003/CT-UBND 

ngày 16/5/2003 

 

33  

Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến 

năm 2010 và định hướng đến năm 2020” 

Quyết định số 

5979/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2006 

UBND 

tỉnh 

Bình 

Dương 

 34  Quy chế quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát Quyết định số 



5 

 

 

 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương 

74/2007/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2007 

35  

Quyết định về phê duyệt Đề án “Bảo tồn và 

phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh 

Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020”. 

Quyết định số 

1793/QĐ-UBND  

ngày 12/7/2016 

36  

Kế hoạch về việc “Bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam 

phủ của người Việt ở tỉnh Bình Dương, giai 

đoạn 2018 - 2022”. 

Kế hoạch  

số 4704/KH-UBND  

ngày 04/10/2018 

37  

Quyết định về việc phê duyệt đề án “Bảo 

tồn và phát triển làng nghề truyền thống Sơn 

mài Tương Bình Hiệp kết hợp du lịch trên 

địa bàn thành phố Thủ Dầu Một”. 

Quyết định  

số 653/QĐ - UBND  

ngày 11/3/2020 

38  

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí 

thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo 

cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương  

Nghị quyết số 

04/2020/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2020 

HĐND 

tỉnh 

Bình 

Dương 
39  

Quy định phí tham quan di tích lịch sử, danh 

lam thắng cảnh và Bảo tàng trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2020 

40  

Quyết định về phê duyệt Đề án “Bảo tồn và 

phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh 

Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020”. 

Quyết định số 

1793/QĐ-UBND 

 ngày 12/7/2016 

UBND 

tỉnh 

Bình 

Dương 

 

41  

Kế hoạch về việc “Bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam 

phủ của người Việt ở tỉnh Bình Dương, giai 

đoạn 2018 - 2022” 

Kế hoạch  

số 4704/KH-UBND  

ngày 04/10/2018 

42  

Quyết định về việc phê duyệt đề án “Bảo 

tồn và phát triển làng nghề truyền thống Sơn 

mài Tương Bình Hiệp kết hợp du lịch trên 

địa bàn thành phố Thủ Dầu Một”. 

Quyết định  

số 653/QĐ - UBND  

ngày 11/3/2020 

43  
Phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 

17/2015/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2015 

UBND 

tỉnh 

Bình 

Phước 

44  

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai 

kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 

Quyết định số  

39/KH-UBND  

ngày 24/02/2015 

45  

Quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn và phát 

triển Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2015 -

2020) 

Quyết định số 

1073/QĐ-UBND  

ngày 29/5/2015 

46  

Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 

Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

Chỉ thị số 26-CT/TU 

ngày 14/8/2017 

Tỉnh ủy  

Bình 

Phước 



6 

 

 

 

47  

 Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Quyết định số 

56/2015/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2015 

UBND 

tỉnh 

Bình 

Thuận 

48  
Quy chế quản lý, bảo vệ và phát và phát huy 

giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Quyết định số 

15/2015/QD-UBND 

ngày 12/6/2015 

UBND 

tỉnh  

Cà Mau 

49  

Kế hoạch triển khai các dự án thành phần 

của Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, 

trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa 

truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu 

số Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh Cà mau 

Kế hoạch số  

33/KH-UBND 

 ngày 05/5/2017 

50  

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai đề 

án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền 

thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay tại tỉnh Cà Mau 

Quyết định số 

913/QĐ-UBND 

 ngày 31/9/2019 

51  

Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ và phát 

huy giá trị Đờn ca Tài tử Nam bộ trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020 

Quyết định số 

1438/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2015 

52  

Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ và phát 

huy giá trị Đờn ca Tài tử Nam bộ trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 

Quyết định số 

2430/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2020 

53  

Kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

Kế hoạch số 63/KH-

UBND 

 ngày 21/5/2019 

54  

Quy định phân cấp Quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Quyết định số 

2795/2008/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2008 UBND 

tỉnh  

Cao 

Bằng 

 

55  
Công văn về việc tăng cường công tác quản 

lý lễ hội năm 2017 

Văn bản số 

3465/UBND  

ngày 29/11/2016 

56  
Kế hoạch về kiểm kê di sản văn hóa phi vật 

thể tỉnh Cao Bằng năm 2017 

Kế hoạch số  

1198/KH-UBND  

ngày 25/4/2017 

57  
Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm kê 

di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Cao Bằng; 

Quyết định số 

822/QĐ-UBND 

 ngày 05/6/2017 

 

58  
Kế hoạch về Kiểm kê di sản văn hóa phi vật 

thể tỉnh Cao Bằng năm 2018; 

Kế hoạch số  

1111/KH-UBND  

ngày 24/4/2018 

59  

Công văn về việc thực hiện Nghị định số 

110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

về quản lý và tổ chức lễ hội; 

Công văn số 

3168/UBND-VX  

ngày 10/10/2018 

60  

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, lễ 

hội trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên 

địa bàn các huyện Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa 

Quyết định số 

281/UBND-VX  

ngày 25/01/2019 
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An, Trà Lĩnh 

61  
Kế hoạch về Kiểm kê di sản văn hóa phi vật 

thể tỉnh Cao Bằng năm 2019; 

Kế hoạch số  

952/KH-UBND  

ngày 01/4/2019 

62  

Công văn về việc tăng cường công tác quản 

lý, tổ chức các hoạt động văn hóa và lễ hội 

năm 2020 

Văn bản số 

4399/UBND-VX  

ngày 16/12/2019 

63  
Kế hoạch về Kiểm kê di sản văn hóa phi vật 

thể tỉnh Cao Bằng năm 2020; 

Kế hoạch số  

356/KH-UBND 

 ngày 19/02/2020 

64  

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo 

tồn, phát huy trang phục truyền thống các 

dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai 

đoạn 2020-2030; 

Kế hoạch số  

2712/KH-UBND  

ngày 04/11/2020 

65  

Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và 

phát huy các di tích lịch sử - văn hóa trên 

địa bàn thành phố 

Chỉ thị số 23-CT/TU 

ngày 05/6/2018 

Thành 

ủy  

Cần Thơ 

66  

Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn  

hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, 

danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du 

lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2021-2025 

Kế hoạch số  

89/KH-UBND 

 ngày 14/4/2021 

UBND 

thành 

phố Cần 

Thơ 

67  

Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ và 

phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại 

thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2016-2020” 

Quyết định số 

3307/QĐ-UBND  

ngày 28/10/2016 

68  

Quyết định về việc Phê duyệt Đề án “Bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 

thể thành phố Cần Thơ đến năm 2020”. 

Quyết định số 

3616/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2017 

69  

Kế hoạch về bảo tồn và phát huy di tích lịch 

sử - văn  hóa, di sản văn hóa phi vật thể, 

làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát 

triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 

2020. 

Kế hoạch  

số 117/KH-UBND 

ngày 16/7/2018 

70  

Kế hoạch về bảo tồn và phát huy di tích lịch 

sử - văn  hóa, di sản văn hóa phi vật thể, 

làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát 

triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 

2021-2025 

Kế hoạch  

số 89/KH-UBND  

ngày 14/4/2021 

71  

Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

Quyết định số 

5009/QĐ-UBND  

ngày 22/9/2020 

UBND 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

72  
Tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hóa 

ở Đắk Lắk 

Chỉ thị số 

05/2003/CT-UB  

ngày 24/4/2003 
UBND 

tỉnh  

Đắk Lắk 

 73  
Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc 

ở Đắk Lắk 

Chỉ thị số 

25/2006/CT-UB  

ngày 18/12/2006 



8 

 

 

 

74  
Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ 

di sản văn hóa ở Đắk Lắk 

Chỉ thị số  

05/2003 CT-UBND 

ngày 24/4/2003 

75  
Chỉ thị về việc bảo tồn, phát huy di sản văn 

hóa các dân tộc ở Đắk Lắk 

Chỉ thị số  

25/2006 CT-UBND 

ngày 18/12/2006 

76  

Kế hoạch về việc tổ chức xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân dân dân” “Nghệ nhân ưu tú” lần 

thứ ai, “Nghệ sĩ dân dân” “Nghệ sĩ ưu tú” lần 

thứ 9 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - năm 2018 kết 

quả được Chủ tích nước phong tặng danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 24 

người; danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho 02 người 

Kế hoạch  

số 4550/KH-UBND 

ngày 14/6/2017 

77  

Kế hoạch về việc tổ chức xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân dân dân” “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh 

Đắk Lắk lần thứ ba - năm 2020 

Kế hoạch số  

1587/KH-UBND  

ngày 27/2/2020 

78  

Chỉ thị về việc bảo tồn, phát huy i sản văn 

hóa các dân tộc ở Đắk Lắk trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế 

Chỉ thị số  

06/2012 CT-UBND 

ngày 28/12/2012 

79  
Nghị quyết về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng 

chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020 

Nghị quyết số  

05/2016 NQ- HĐND 

ngày 30/8/2016 

HĐND 

tỉnh      

Đắk Lắk 

 

80  
Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện 

Nghị quyết số 05/2016 NQ- HĐND 

Nghị quyết số  

16/2020 NQ- HĐND 

ngày 09/12/2020 

81  

Nghị quyết về Đề án bảo tồn, phát huy di 

sản văn hoá cồng chiêng Đắk Lắk giai đoạn 

2007 - 2010 

Nghị quyết số 

10/2007/ NQ- HĐND 

ngày 13/7/2007 

82  

Nghị quyết về bảo tồn, phát huy di sản 

không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk 

Lắk giai đoạn 2012 - 2015 

Nghị quyết số  

63/2012 NQ- HĐND  

ngày 06/7/2012 

83  

Chương trình về việc thực hiện kết luận Hội 

nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa IX) về “Xây dựng và phát triển 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc”; 

Văn bản số 09-

CTr/TU ngày 

13/9/2004 

Ban TV 

Tỉnh ủy 

tỉnh Đắk 

Nông 

 

84  

Nghị quyết về nhiệm vụ chủ yếu của năm 

2010, trong đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp 

để xây dựng Đề án “Bảo tồn phát huy các 

giá trị văn hóa Lễ hội - Hoa văn - Cồng 

chiêng và nhạc cụ dân gian của các dân tộc 

tỉnh Đắk Nông” 

Nghị quyết số 22-

NQ/TU ngày 

22/12/2009 

85  

Chương trình hành động về việc thực hiện 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 

của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

Văn bản số 31-

CTr/TU ngày 

13/11/2014 
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người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước, giai đoạn 2015-2020; 

86  

Nghị quyết về việc thông qua Đề án bảo tồn, 

phát huy Lễ hội - Hoa văn - Cồng chiêng và 

nhạc cụ dân gian của dân tộc M’Nông tỉnh 

Đắk Nông giai đoạn 2005-2009 (được Ủy 

ban nhân dân tỉnh triển khai cụ thể bằng 

Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 

25/01/2005) 

Nghị quyết số 

329/2004/NQ-HĐND 

HĐND 

tỉnh Đắk 

Nông 

 

87  

Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hóa Lễ hội - 

Hoa văn - Cồng chiêng và nhạc cụ của các 

dân tộc thiểu số tại chỗ, giai đoạn 2010-

2015” (được Ủy ban nhân dân tỉnh triển 

khai cụ thể bằng Quyết định số 

12/2010/QĐ-UBND ngày 15/06/2010) 

Nghị quyết số 

02/2010/NQ-HĐND 

ngày 06/5/2010 

88  

Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2015 

UBND 

tỉnh  

Đắk 

Nông 89  

Đề án Sưu tầm, bảo tồn phát huy giá trị hiện 

vật lịch sử, văn hoá tỉnh Đắk Nông đến năm 

2015, định hướng đến năm 2020. 

Quyết định số 

1080/QĐ-UBND  

ngày 24/8/2012 

90  
Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Quyết định số 

23/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2016 

UBND 

tỉnh 

Điện 

Biên 

 

91  

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành 

kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-

UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh 

Điện Biên 

Quyết định số 

12/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2020 

92  

Nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các điểm di 

tích thành phần bổ sung vào Danh mục Di 

tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường 

Điện Biên Phủ 

Kế hoạch  

số 1077/KH-UBND 

ngày 15/4/2020 

93  

Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường 

Điện Biên Phủ đến năm 2030 

Quyết định số 

661/QĐ-UBND  

ngày 08/7/2020 

94  

Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý di tích 

Lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp 

hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Quyết định số 

39/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2018 

UBND 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

 
95  

Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Quyết định số 

1150/QĐ-UBND  

ngày 07/4/2021 

96  

Quy định phân cấp quản lý di sản văn hóa 

vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp 

Quyết định số 

18/2013/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2013 

UBND 

tỉnh 

Đồng 

Tháp 
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97  

Quy định quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn 

hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Quyết định  

số 801/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2017 

UBND 

tỉnh  

Gia Lai 

98  
Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đã được Nhà 

nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Quyết định số 

3316/QĐ-UBND  

ngày 11/12/2006 

UBND 

tỉnh  

Hà 

Giang 

 

99  
Tăng cường quản lý và phát huy giá trị di sản 

văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch 

Chỉ thị  

số 1216/CT-UBND 

ngày 26/6/2019 

100  

Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang   

Quyết định số 

1653/QĐ-UBND  

ngày 11/8/2021 

101  

Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 - 

2015, Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021. 

 

102  

Quyết định phê duyệt dự án “Bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong 

Danh mục DSVHPVT quốc gia” 

Quyết định số 

1244/QĐ-UBND  

ngày 04/7/2017 

103  

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao chất 

lượng và phát triển các lễ hội trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang đến năm 2020. 

Quyết định số 

1476/QĐ-UBND  

ngày 31/7/2019 

104  

Quyết định phê duyệt Đề án Bảo tồn văn 

hóa truyền thống và nâng cao chất lượng 

dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025. 

Quyết định số 

501/QĐ-UBND 

 ngày 08/4/2020 

105  

Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động 

các nguồn lực chống xuống cấp tu bổ, tôn tạo 

di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

Chỉ thị số 08/CT-

UBND ngày 18/8/2017 

UBND 

tỉnh 

 Hà 

Nam 

 

106  
Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Quyết định số 

20/2009/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2009 

107  

Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử, 

văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Quyết định số 

48/2013/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2013 

108  

Quy chế xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa, 

danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Quyết định 

số 22/2016/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2016 

109  

Quy định phê duyệt đề án “Chống xuống cấp, 

tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng cấp tỉnh giai 

đoạn 2016-2020” 

Quyết định số 

1379/QĐ-UBND 

 ngày 12/9/2016 

110  

Quyết định ban hành Quy định về việc thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội 

Quyết định 

 số 17/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2012 
 

111  

Quyết định về quy định phân cấp quản lý di 

tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn 

Quyết định số 

48/2013/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2013 
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tỉnh Hà Nam 

112  

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

03/2018/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2018 

113  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm 

theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 02 năm 2018 

Quyết định số 

57/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 

114  

Chương trình về “Phát triển văn hoá, xây 

dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết 

thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội” 

Văn bản số 08-CT/TU 

ngày 04/8/2006 

Thành 

ủy TP 

Hà Nội 

 

115  

Chương trình về “Phát triển Văn hóa - xã 

hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, 

văn minh giai đoạn 2011-2015” 

Văn bản số 04-

CTr/TU ngày 

18/10/2011 

116  

Chương trình hành động về Thực hiện Nghị 

quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 Hội 

nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung 

ương ( khóa XI) về “Xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước” 

Văn bản số 29-CT/TU 

ngày 10/10/2014 

117  

Chương trình về “Phát triển văn hóa - xã 

hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, 

văn minh giai đoạn 2016-2020” 

Văn bản số 04-

CTr/TU ngày 

26/4/2016 

118  

Chương trình số về “Phát triển văn hóa, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây 

dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai 

đoạn 2021-2025”   

Văn bản số 06-

CTr/TU ngày 

17/3/2021 

119  

Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển 

văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030;  

11/2012/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2012 

Hội 

đồng 

nhân 

dân TP 

Hà Nội 

 

120  

Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với 

một số hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa (Theo quy định tại Khoản 

2 Điều 20 Luật Thủ đô); 

Nghị quyết số 

08/2013/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2013 

121  

Nghị quyết về chính sách khuyến khích đầu tư, 

huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá 

nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, 

công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và 

bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa 

trên địa bàn Thủ đô (Theo quy định tại điểm a 

Khoản 3 Điều 11 Luật Thủ đô) 

Nghị quyết số 

16/2013/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2013 

122  

Nghị quyết số Ban hành Danh mục phố cổ, 

làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, 

biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây 

Nghị quyết số 

24/2013/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2013 
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dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi 

vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung 

nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa (Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 

11 Luật Thủ đô). 

123  

Ban hành Danh mục phố cổ, làng cổ, làng 

nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, 

công trình kiến trúc khác xây dựng trước 

năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên 

địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

Nghị quyết số 

24/2013/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2013 

124  

Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch 

phát triển Văn hóa thành phố Hà Nội đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Quyết định số 

4641/QĐ-UBND  

ngày 17/10/2012 

UBND 

thành 

phố 

Hà Nội 

125  

Quyết định Ban hành Quy định thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Quyết định số 

07/2012/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2012 

126  

Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 

di tích làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỷ 

lệ 1/2000, minh họa vùng bảo vệ 1, tỷ lệ 

1/500, kèm theo Quy chế quản lý 

Quyết định số 

6634/QĐ-UBND  

ngày 31/10/2013 

127  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn Thành phố 

Quyết định số 

48/2016/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2016 

128  

Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di 

tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 

31/12/2015 

Quyết định số 

5745/QĐ-UBND  

ngày 14/10/2016 

129  

Công bố chính thức tổ chức không gian đi 

bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận 

Quyết định 

 số 14/QĐ-UBND 

ngày 02/01/2020 

130  

Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án hợp tác 

Hà Nội - Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo 

tồn, phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu 

biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn 

hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành 

Thăng Long - Hà Nội 

Quyết định số 

3342/QĐ-UBND  

ngày 30/7/2020 

131  

Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Quyết định  

số 27/QĐ-UBND  

ngày 10/7/2013 

UBND 

tỉnh  

Hà Tĩnh 

 

132  

Kế hoạch về triển khai Chương trình hành 

động quốc gia “Bảo vệ và phát huy giá trị 

dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” 

Kế hoạch  

số 221/KH-UBND 

ngày 27/5/2015 

133  

Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị các di 

sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca 

trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc 

Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 

2018 - 2025 và những năm tiếp theo 

Nghị quyết số 

93/2018/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2018 
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134  
Tăng cường công tác bảo tồn bảo tàng trong 

thời kỳ mới 

Chỉ thị 

 số 46 - CT/TU  

ngày 29 /11/2004 

Tỉnh ủy  

Hải 

Dương 

135  

Quy chế xếp hạng và quản lý di tích lịch sử 

văn hóa - danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương  

 

Quyết định số 

1987/2004/QĐ- 

UBND ngày 

19/5/2004 

UBND 

tỉnh  

Hải 

Dương 

136  

Quy hoạch Tổng thể bảo tồn và phát huy di 

sản văn hóa từ 2008 đến 2015 và định 

hướng đến 2020  

Quyết định số 

393/QĐ-UBND 

ngày 30/1/2008. 

 

137  

Đề án bảo quản tu bổ phục hồi di tích lịch 

sử văn hoá, danh thắng và di tích lịch sử 

cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

(2003 - 2010). 

138  
Đề án nâng cấp lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 

giai đoạn 2006 - 2010 

139  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

Quyết định số 

21/2020/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2020 

UBND 

thành 

phố Hải 

Phòng 

140  

Quy định về quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 

35/2016/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2016 

UBND 

tỉnh  

Hậu 

Giang 

141  

Quyết định ban hành Đề án “Bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ 

thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang, giai đoạn 2015 - 2020”. 

Quyết định số 

1669/QĐ-UBND  

ngày 25/11/2015 

142  

Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Truyền 

dạy và bảo tồn Nghệ thuật hát Aday của 

đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ tỉnh Hậu 

Giang, giai đoạn 2016 - 2020”. 

Quyết định số 

807/QĐ-UBND  

ngày 30/5/2016 

143  

Kế hoạch về việc “Bảo tồn, phát huy trang 

phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên 

địa bàn Tỉnh” 

Kế hoạch  

số 1752/KH-UBND 

ngày 30/7/2019 

144  
Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

Quyết định số 

24/2021/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2021 
UBND 

tỉnh Hoà 

Bình 
145  

Quyết định về việc Quy định thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và 

lễ hội trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

Quyết định số 

20/2007/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2007 

146  

Quyết định về việc ban hành Quy định thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội (thay thế Quyết định 

20/2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007) 

Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2017 

 

147  

Quyết định về việc ban hành Đề án bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tiêu 

biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 

2018 - 2030 

Quyết định số 

623/QĐ-UBND 

 ngày 14/3/2018 



14 

 

 

 

148  

Quyết định về việc ban hành Đề án “Bảo 

tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Mo 

Mường Hòa Bình, giai đoạn 2019 - 2025 và 

những năm tiếp theo” 

Quyết định số 

3015/QĐ-UBND 

 ngày 25/12/2018 

149  

Quyết định về việc ban hành Quy định quản 

lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn 

hoá trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (thay thế 

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND ngày 

21/4/2017) 

Quyết định số 

24/2021/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2021 

150  

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 

chung Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số 

29/2014/ QĐ-UB  

ngày 29/8/2014 

UBND  

Thành 

phố  

Hồ chí 

Minh 

  

151  

Phê duyệt Danh mục kiểm kê di tích lịch sử 

- văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-

2020 gồm 100 công trình, địa điểm 

Quyết định số 

923/QĐ-UBND  

ngày 07/3/2017 

152  

Ủy quyền cho thủ trưởng các Sở, ngành, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện 

thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Quyết định số 

4713/QĐ-UBND  

ngày 20/10/2018 

153  

Quyết định về phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật 

Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh (giai đoạn 2018-2020) 

Quyết định số 

973/QĐ-UBND ngày 

13/3/2018 

154  
Quy định quản lý di tích, di vật, bảo vật 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

Quyết định số 

39/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2019 

UBND 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

  

155  

Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích 

xếp hạng cấp tỉnh, cấp Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 

Quyết định số 

2145/QĐ-UBND  

ngày 06/10/2016 

156  

 Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích 

xếp hạng cấp tỉnh, cấp Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 -2025 

Quyết định số 

2840/QĐ-UBND  

ngày 30/11/2020 

157  

Kế hoạch về việc kiểm kê và lập hồ sơ khoa 

học di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng 

Yên 

Kế hoạch số 222/KH-

UBND ngày 

27/9/2016 của 

158  
Tăng cường công tác quản lý di sản văn hóa 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Chỉ thị số 25/CT-

UBND ngày 

09/7/2010 
UBND 

tỉnh 

Khánh 

Hòa 

  
159  

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê 

khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa 

bàn tỉnh, gồm lãnh đạo các Sở, ban, ngành 

do đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 

thao làm Trưởng ban 

Quyết định số 

3138/QĐ-UBND  

ngày 07/12/2010 

160  

Quy định quản lý di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang 

Quyết định 

02/2018/QĐ-UBND 

ngày 01/3/2018 

UBND 

tỉnh 

Kiên 

Giang 161  Bảo vệ, tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử - Kế hoạch  
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văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn 

hóa phi vật thể gắn với di tích trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang 

số 96/KH-UBND 

 ngày 27/6/2017 

162  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Quyết định 

15/2020QĐ-UBND 

ngày 11/5/2020 

UBND 

tỉnh 

 Kon 

Tum 

163  

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch 

“Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập 

hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 

Quyết định số 

323/QĐ-UBND 

 ngày 09/4/2011 

164  

Kế hoạch về việc “Thực hiện công tác kiểm 

kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên 

truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình 

của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020” 

Kế hoạch 

 số 2049/KH-

UBNDKH ngày 

25/07/2018 

165  

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 

và danh thắng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Quyết định số 

15/2020QĐ-UBND 

ngày 11/5/2020  

166  

Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết của 

Chính phủ, Chương trình của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện 

Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương (Khóa XI) về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

Kế hoạch  

số 2360/KH- UBND 

ngày 09/10/2015  

167  
Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Quyết định số 

36/2020/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020 

UBND 

tỉnh  

Lai 

Châu 

168  
Bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa của 

tỉnh Lạng Sơn 

Nghị quyết 

 số 13-NQ/TU  

ngày 19/4/2007 
Tỉnh ủy  

Lạng 

Sơn 
169  

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và 

những năm tiếp theo 

Nghị quyết 

 số 25-NQ/TU  

ngày 31/8/2016 

170  
Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Quyết định số 

63/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2017 

UBND 

tỉnh 

Lạng 

Sơn 

171  

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và 

cơ cấu tổ chức của ban quản lý di tích cấp 

huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Quyết định số 

04/2012/QĐ-UBND 

ngày 6/2/2012 

UBND 

tỉnh  

Lào Cai 172  

Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Quyết định số 

12/2018/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2018 

173  
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND 
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lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo 

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 

25/5/2018 của tỉnh 

ngày 26/6/2019 

174  

Đề án “Phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn 

và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào 

Cai giai đoạn 2011- 2015”, Đề án số 8 “Phát 

triển văn hoá, thể thao tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2016- 2020”, Dự án “Bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia giai đoạn 2017-2020” 

  

175  

Quy định về quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị 

di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Quyết định số 

02/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2021 

UBND 

tỉnh 

Lâm 

Đồng 

  

  

  

  

  

176  

Quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa cồng chiêng các dân tộc 

Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2009 

- 2010 và tầm nhìn đến năm 2015 

Quyết định số 

1583/QĐ-UBND 

 ngày 09/7/2009 

177  

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án đưa các chương trình văn 

hóa, nghệ thuật vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng giai đoạn 2014 2020 

Quyết định số 

1776/QĐ-UBND  

ngày 25/8/2014 

178  

Quyết định phê duyệt đề án Bảo tồn và 

phát triển không gian văn hóa cồng 

chiêng Tây nguyên các dân tộc tỉnh Lâm 

Đồng đến năm 2020 

Quyết định số 

296/QĐ-UBND 

 ngày 22/02/2018 

179  

Quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn, phát 

huy bản sắc các dân tộc bản địa, khôi phục 

và phát triển các làng nghề truyền thống gắn 

với hoạt động du lịch trên địa bàn Lâm 

Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng 

đến nắm 2030 

Quyết định số 

450/QĐ-UBND 

 ngày 06/3/2018 

180  
Kế hoạch về thực hiện công tác dân tộc đến 

năm 2020 

Kế hoạch  

số 3960/KH-UBND 

ngày 04/8/2014 

181  

Kế hoạch về việc tổ chức xét tặng danh hiệu 

Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ Hai - năm 2018 

Kế hoạch 

 số 6677/KH-UBND 

ngày 27/10/2016 

182  

Kế hoạch về việc tổ chức xét tặng danh hiệu 

Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ Ba - năm 2021 

Kế hoạch  

số 499/KH-UBND 

ngày 22/01/2020 

183  Phân cấp quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Quyết định  UBND 
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Long An số 90/QĐ-UBND  

ngày 11/01/2017 

tỉnh 

Long 

An 

184  

Quy chế quản lý bảo vệ, sử dụng và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa 

bàn tỉnh Long An 

Quyết định số 

2921/QĐ-UBND  

ngày 09/8/2017 

185  

Quyết định của UBND tỉnh Long An về việc 

ban hành Quy chế quản lý DSVHPVT trên 

địa bàn tỉnh Long An 

Quyết định số 

1534/2004/QĐ-UB 

ngày 01/6/2004 

186  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng 

Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực DSVHPVT 

tỉnh Long An lần thứ nhất năm 2015 

Quyết định số 

4000/QĐ-UBND 

 ngày 20/11/2014 

 

187  

Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử văn hoá trên địa 

bàn tỉnh Nam Định 

Quyết định số 

19/2017/QĐ-UBND 

Ngày 07/7/2017 

UBND 

tỉnh 

Nam 

Định 

188  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Quyết định số 

19/2020/QĐ-UBND 

ngày 3/7/2020 
UBND 

tỉnh 

Nghệ 

An 

189  

 Quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng 

nguồn công đức ở các di tích lịch sử văn hóa 

và danh lam thắng cảnh 

Quyết định số 

18/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2016 

190  

 Quy hoạch hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An định hướng đến năm 2030, tầm 

nhìn 2050 

Quyết định số 

6103/QĐ-UBND  

ngày 18/12/2017 

191  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 

Quyết định số 

34/2015/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2015 

UBND 

tỉnh 

Ninh 

Bình 

192  

Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 15/6/2016 về 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di 

sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận 

 Ban TV 

Tỉnh ủy 

tỉnh 

Ninh 

Thuận 

193  

Quy chế quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và 

phát huy giá trị các di tích, lịch sử - văn hóa 

và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 

84/2014/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2014 
UBND 

tỉnh 

Ninh 

Thuận 194  

Phân cấp trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, 

phục hồi và phát huy các giá trị di tích lịch 

sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh; Di sản 

văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho các 

đơn vị trực thuộc và các Ban quản lý di tích 

trên toàn tỉnh thực hiện 

Quyết định số 

507/QĐ-UBND ngày 

05/12/2016 

195  

Quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng các 

nguồn công đức tu bổ, xây dựng Khu Di tích 

lịch sử Đền Hùng 

Quyết định số 

01/2014/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2014 
UBND 

tỉnh  

Phú Thọ 
196  

Quy định mức chi thù lao cho ông Từ tại các 

Đền thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng) 

Quyết định số 

16/2020/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2020 
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197  
Quy định một số điểm về quản lý, hoạt động 

xây dựng trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng 

Quyết định số 

943/2008/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2008 

198  

Kế hoạch về việc thực hiện Đề án Kiểm kê, 

sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền 

di sản văn hóa truyền thống điển hình của 

các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2018 - 2020.  

Kế hoạch  

số 2619/KH-UBND 

ngày 23/6/2017 

199  
Kế hoạch về kiểm kê di sản văn hóa trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ  

Kế hoạch  

số 3089/KH-UBND 

ngày 08/8/2013 

200  

Kế hoạch về việc xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh 

vực DSVH phi vật thể lần thứ , năm 2018  

Kế hoạch  

số 1613/KH-UBND 

ngày 25/4/2017 

201  

Kế hoạch về Triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm về bảo tồn, phát huy giá trị DSVH phi 

vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú 

Thọ năm 2019  

Kế hoạch  

số 4358/KH-UBND 

ngày 26/9/2018 

202  
Quyết định về việc ban hành Quy chế xét 

tặng nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ  

Quyết định số 

1984/QĐ-UBND  

ngày 26/8/2020 

203  

Quyết định về Ban hành Đề án giữ gìn, phát 

huy giá trị DSVH phi vật thể Hát Xoan Phú 

Thọ, giai đoạn 2020 - 2025  

Quyết định số 

2410/QĐ-UBND  

ngày 11/9/2020 

204  

Kế hoạch về triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát 

Xoan Phú Thọ, năm 2020 

Kế hoạch  

số 473/KH-UBND 

ngày 14/02/2020 

205  

Thông qua quy hoạch bảo tồn và phát huy 

giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đến 

năm 2025 ngày 14/12/2015 

Nghị quyết số 

11/2015/NQ-HĐND 

HĐND 

tỉnh  

Phú Thọ 

206  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Quyết định số 

21/2014/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2014 
UBND 

tỉnh 

Phú Yên 
207  

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Kế hoạch  

số 173/KH-UBND 

ngày 01/11/2017 

208  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Quyết định số 

26/2018/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2018 
UBND 

tỉnh 

Quảng 

Bình 

 

209  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình 

Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2019 

210  

Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát 

huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đã 

được ghi danh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. 

Quyết định số 

5183/QĐ-UBND  

ngày 31/12/2019 



19 

 

 

 

211  

Nghị quyết về phát triển sự nghiệp văn hóa, 

thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

Nghị quyết  

số 11-NQ/TU ngày 

20/7/2021 

Tỉnh ủy 

Quảng 

Nam 

212  

 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị 

quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/ 

2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ 

đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp 

tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

Nghị quyết số 

08/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/9/2020 

HĐND 

tỉnh 

Quảng 

Nam 

213  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

các di tích và danh thắng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam 

Quyết định số 

08/2019/QĐ-UBND 

ngày 02/5/2019 

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Nam 

214  

Đề án tu bổ cấp thiết di tích cấp tỉnh trên địa 

bàn Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015 

Quyết định số 

3905/QĐ-UBND    

ngày 26/11/2010 

215  

Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di sản 

phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025 

 

216  
Kế hoạch bảo tồn, phát huy văn hóa các dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

217  

Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động 

du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Quyết định số 

529/QĐ-UBND  

ngày 14/3/2014 

218  
Phê duyệt Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên 

thế giới Vịnh Hạ Long, giai đoạn 2011-2015 

Quyết định số 

3509/QĐ-UBND 

 ngày 24/11/2010 
UBND 

tỉnh 

Quảng 

Ninh 

219  Quy chế quản lý Vịnh Hạ Long 

Quyết định số 

498/QĐ-UBND 

 ngày 07/02/2007 

220  

Tăng cường quản lý, tôn tạo, bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Chỉ thị số 

17/2006/CT-UBND 

ngày 12/9/2006 

221  

Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Quyết định số 

28/2013/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2013 
UBND 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 222  

Đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp 

hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng 

Trị, giai đoạn 2013 – 2020 

Nghị quyết số 

17/2013/NQ HĐND, 

ngày 31/7/2013 

223  

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 

1717/2013/NQ-HĐND về việc đầu tư, bảo 

tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di 

tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị, giai 

đoạn 2013 – 2020 

Kế hoạch  

số 4525/KH-UBND 

ngày 31/12/2013 

HĐND 

tỉnh 

Quảng 

Trị 

224  

Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng nhằm chỉ đạo tăng cường 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

Quyết định số 

06/2015/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2015 

UBND 

tỉnh 

Quảng 

Trị 

225  Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác Chỉ thị  UBND 



20 

 

 

 

các di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh số 04/CT-CTUBND 

 ngày 12/6/2013 

tỉnh 

Sóc 

Trăng 

226  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Quyết định số 

1049/QĐ-UBND 

 ngày 04/5/2016 

227  

Kế hoạch kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di 

sản văn hoá phi vật thể tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2011 - 2016  

Kế hoạch  

số 37/KH - UBND 

ngày 26/5/2011 

UBND 

tỉnh 

Sơn La 

228  

Kế hoạch kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di 

sản văn hoá phi vật thể tỉnh Sơn La năm 

2011 - 2012  

Kế hoạch  

số 38/KH-UBND n 

gày 26/5/2011 

229  
Kế hoạch kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản 

văn hoá phi vật thể tỉnh Sơn La năm 2013 

Kế hoạch  

số 74/KH-UBND  

ngày 19/9/2012 

230  
Kế hoạch kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản 

văn hoá phi vật thể tỉnh Sơn La năm 2014 

Kế hoạch  

số 108/KH-UBND 

ngày 06/12/2013 

231  

Kế hoạch kiểm kê và Lập hồ sơ khoa học Di 

sản Văn hoá phi vật thể dân tộc tỉnh Sơn La 

năm 2015 

Kế hoạch  

số 96/KH-UBND  

ngày 19/11/2014 

232  
Kế hoạch kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di 

sản văn hóa phi vật thể tỉnh Sơn La, năm 2016 

Kế hoạch  

số 133/KH-UBND 

ngày 19/11/2015 

233  
Kế hoạch về Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân 

tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 

Kế hoạch  

số 137/KH-UBND 

234  

Kế hoạch phổ cập một số điệu xòe mang 

bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La giai 

đoạn 2017-2019 

Kế hoạch  

số 119/KH-UBND 

ngày 26/7/2016 

235  
Kế hoạch lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa 

phi vật thể giai đoạn 2017-2020  

Kế hoạch  

số 08/KH-UBND  

ngày 17/01/2017 

236  

Quyết định xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật 

Xòe Thái” trình UNESCO vinh danh là di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại  

Kế hoạch  

số 1001/KH-UBND 

ngày 24/4/2017 

237  

Kế hoạch Phổ cập một số điệu xòe mang 

bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La giai 

đoạn 2017-2019  

Kế hoạch  

số 119/KH-UBND 

ngày 26/7/2017 

238  

Quyết định ban hành Kế hoạch bảo vệ và 

phát huy di sản văn hóa trong Danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2023  

Kế hoạch  

số 2459/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2019 

239  
Kế hoạch Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân 

tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025  

Kế hoạch  

số 181/KH-UBND 

ngày 27/8/2020 

240  
Kế hoạch lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa 

phi vật thể giai đoạn 2021- 2025 

Kế hoạch  

số 162/KH-UBND 

ngày 06/8/2020 

241  Phê duyệt Đề án phân cấp quản lý di tích Quyết định  
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lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh số 19/QĐ-UBND  

ngày 18/01/2007 

242  

Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Quyết định số 

50/2019/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2019 

UBND 

tỉnh 

Tây 

Ninh 

243  

Phê duyệt Đề án tu bổ, tôn tạo di tích trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 và giai 

đoạn 2021-2025 

Quyết định số 

480/QĐ-UBND  

ngày 12/3/2020 

244  

Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 

23/2016/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2016 

245  

Công bố Danh mục kiểm kê các công trình xây 

dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực 

thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Quyết định số 

2025/QĐ-UBND  

ngày 15/9/2020 

246  

Văn bản phê duyệt kế hoạch kiểm kê và lập 

hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 

2011-2015 

Văn bản số 

2669/UBND-VXNV 

ngày 21/10/2010 

247  

Quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát 

huy di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử 

Nam bộ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; 

Quyết định số 

1202/QĐ-UBND  

ngày 02/6/2015 

248  

Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm kê di 

sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa 

học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giai 

đoạn 2018-2020 

Quyết định số 

321/QĐ-UBND  

ngày 02/02/2018 

249  

Quyết định về việc Ban hành kế hoạch Bảo 

vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 

thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2019-

2020, định hướng 2025 

Quyết định số 

1346/QĐ-UBND  

ngày 25/6/2019 

250  

Kế hoạch về việc kiểm kê và lập hồ sơ khoa 

học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 

Quyết định số 

1924/KH-UBND  

ngày 15/6/2021 

251  

Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công 

đức tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa 

bàn tỉnh Thái Bình 

Quyết định số 

2033/QĐ-UBND  

ngày 27/7/2017 

252  

 

Phê duyệt Danh mục kiểm kê di tích  

Quyết định 

 số 3591/QĐU  

ngày 31/12/2018 
UBND 

tỉnh 

Thái 

Bình 253  

Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

Quyết định số 

13/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2021 

254  

Phê duyệt đề án hỗ trợ, bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị các các di tích lịch sử văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, kiến trúc nghệ 

thuật đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2014-2020 

Quyết định số 

321/QĐ-UBND  

ngày 19/2/2014 

UBND 

tỉnh 

Thái 

Nguyên 
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255  

Quy định về quy trình lập hồ sơ khoa học xếp 

hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Quyết định số 

3334/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2015 

256  

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch 

kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2011-2015 

Quyết định số 

1710/QĐ-UBND  

ngày 05/7/2011 

257  

Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát 

triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thái 

Nguyên đến năm 2020” 

Quyết định số 

1320/QĐ-UBND 

 ngày 26/6/2014 

258  

Nghị quyết thông qua đề án Bảo tồn, phát 

triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thái 

Nguyên đến năm 2020 

Nghị quyết số 

39/2014/NQ-HĐND 

ngày 18/5/2014 

259  

Nghị quyết thông qua Đề án Hỗ trợ hoạt 

động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát 

huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 

Nghị quyết số 

160/NQ-HĐND  

ngày 12/8/2021 

HĐND 

tỉnh 

Thái 

Nguyên 
260  

Xác định tiêu chí những dự án quan trọng 

cần xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Kết luận số 45-KL/TU 

ngày 19/10/2016 

261  

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối 

với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hoá giai đoạn 2017-2025 

Kết luận số 82-KL/TU 

ngày 30/5/2017 

Ban TV 

Tỉnh ủy 

Thanh 

Hóa 

262  

Tăng cường sự lãnh đạo các các cấp uỷ đảng 

đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di 

tích lịch sử các mạng nhằm giáo dục truyền 

thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân tỉnh Thanh Hoá giai 

đoạn 2020-2030 

Kết luận  

số 926-KL/TU  

ngày 30/10/2019 

263  
Xác định tiêu chí nhưng dự án quan trọng 

cần xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Kết luận  

số 543-KL/TU  

ngày 30/6/2021 

264  

Trùng tu, tôn tạo và chống xuống các di tích 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 

2018-2020 

Kế hoạch số 

 184/KH-UBND  

ngày 12/11/2018 

265  

Triển khai công tác bảo tồn tôn tạo và phát 

huy các giá trị di sản văn hoá trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2018-2025 

Kế hoạch số 

 207/KH-UBND  

ngày 12/12/2017 

UBND 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

266  

Triển khai thực hiện Kết luận số 926-

KL/TU ngày 30/10/2019 Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo các các 

cấp uỷ đảng đối với công tác bảo tồn, phát 

huy giá trị di tích lịch sử các mạng nhằm 

giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng 

cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá giai đoạn 2020-2030... 

 

 

Kế hoạch  

số 09/KH-UBND  

ngày 10/01/2020 

267  

Tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu 

bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch 

sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hoá 

Chỉ thị  

số 19/CT-UBND  

ngày 23/8/2021 
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268  

Quy định về quản lý, bảo vệ các di tích và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá 

Quyết định số 

42/2019/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2019 

269  
Quy hoạch Khảo cổ tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến 2020, định hướng đến năm 2030 

Quyết định số 

2466/QĐ-UBND  

ngày 17/10/2016 

UBND 

tỉnh 

Thừa 

Thiên 

Huế 

270  
Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

nhà vườn Huế 

Quyết định số 

36/2015/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2015 

271  

Kế hoạch quản lý Quần thể Di tích Cố đô 

Huế giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến 

2030 

Quyết định số 

1057/QĐ-UBND  

ngày 09/6/2015 

272  

Xây dựng Điều lệ (Quy định) quản lý xây 

dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Kinh 

thành Huế 

Quyết định số 

1086/QĐ-UBND  

ngày 23/5/2017 

273  

Phê duyệt, công bố Danh mục Kiểm kê các 

công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa và 

danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết định số 

1057/QĐ-UBND  

ngày 26/4/2019 

274  

Hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di 

tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di 

tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 

Đề án số 256/ĐA-

UBND ngày 

03/12/2020 và 

 Kế hoạch số 131/KH-

UBND ngày 

07/4/2021 

275  

Quy định mức thu phí tham quan danh lam 

thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn 

hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

Quyết định số  

30/QĐ-UBND ngày 

15/12/2020 

276  

Quy định và phân cấp quản di tích lịch sử 

văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang 

Quyết định số 

4581/QĐ-UBND  

ngày 25/12/2019 
UBND 

tỉnh 

Tiền 

Giang 

277  
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh 

Chỉ thị số 

 05/CT-UBND  

ngày 21/5/2020 

278  

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Quyết định số 

21/2020/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2020 

279  

Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di 

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Quyết định số 

28/2014/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2014 

UBND 

tỉnh 

Trà 

Vinh 

280  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 

Quyết định số 

24/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2020 

UBND 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

 

281  Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Quyết định số 
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di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

07/2021/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2021 

282  
Quy chế xét tặng nghệ nhân trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái 

Quyết định số 03/2020 

QĐ-UBND  

ngày 17/01/2020 

UBND 

tỉnh 

Yên Bái 

 


